
STT SHSV Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính

Đăng ký 

nộp tốt 

nghiệp

Đăng ký 

nộp in sao 

5 bộ

Đăng ký 

nộp in sao 

10 bộ
Số tiền

Ghi chú Lớp

1 20121213 Nguyễn Hoàng Anh 27.02.1994 Ông KSCLC Tin học công nghiệp K57

2 20122682 Mai Văn Tuấn 14.11.1994 Ông KSCLC Tin học công nghiệp K57

3 20112005 Vũ Xuân Quỳnh 04.10.1993 Ông  CNTT-TT 1.1-K56

4 20112303 Nguyễn Văn Tiên 15.09.1993 Ông  CNTT-TT 2.4-K56

5 20122767 Ngô Minh Tú 28.08.1994 Bắc Ninh Ông CNTT2 03 K57

6 20122545 Hà Nam Tiến 23.05.1994 Ông CNTT2 01 K57

7 20125193 Đỗ Thành Long CN-KT cơ điện tử K57

8 20092006 Mai Đại Phong 25.05.1991 Ông CK chế tạo máy 6 K54

9 20100005 Nguyễn Khoa An 28.11.1992 Ông Kỹ thuật cơ khí 1-K55

10 20100622 Phạm Ngọc Tân 03.06.1992 Ông Kỹ thuật cơ khí 3-K55

11 20120704 Đặng Thanh Phong 14.04.1994 Ông KT cơ khí ĐL 02 K57

12 20110401 Cung Văn Khương 05.02.1993 Ông KT Cơ khí động lực 1-K56

13 20111039 Dương Tuấn Kiên 10.10.1993 Ông KT Cơ khí động lực 2-K56

14 20104420 Lê Thị Ngoan Công nghệ May-K55

15 20123928 Hà Việt Linh 10.02.1994 Bà KT Dệt K57

16 20119019 Đặng Quốc Huy 19.08.1993 Ông CN Điện 02 Hà Tĩnh-K56

17 20102276 Nguyễn Văn Thu 30.12.1991 Ông Kỹ thuật điện 2 K55

18 20111481 Ngô Thanh Hải 01.11.1993 Ông Kỹ thuật điện 2 K56

19 20159535 Lê Sỹ Nhâm Điều khiển và TĐH (CN lên KS) K57

20 20111720 Nguyễn Công Trung Kiên Điều khiển và TĐH1 K56

21 20111767 Nguyễn Văn Lương 01.08.1993 Ông Điều khiển và TĐH5 K56

22 20122282 Nguyễn Hồng Quân 23.09.1994 Ông KT điều khiển-TĐH 02 K57

23 20122121 Phạm Văn Nam 25.02.1994 Ông KT điều khiển-TĐH 06 K57

24 20125788 Đoàn Văn Thắng 12.12.1994 Ông CN-Điện tử TT 01 K57

25 20136776 Phùng Xuân Tùng 04.01.1995 Ông CN-Điện tử TT 01 K58

26 20112202 Vũ Ngọc Thành 24.03.1993 Ông Điện tử-Truyền thông 04-K56

27 20101187 Nguyễn Văn Công Điện tử-Viễn thông 05-K55

28 20093572 Hoàng Văn Quang Điện tử-Viễn thông 07 K54

29 20121940 Lê Văn Kiên 03.08.1994 Ông KT ĐT-TT 03 K57
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30 20122828 Đặng Đình Vượng 02.01.1994 Nam Hà Ông KT ĐT-TT 05 K57

31 20124495 Triệu Nhật Minh 17.02.1994 Bà Quảnh trị KD K57

32 20109813 Lê Tuấn Anh 30.11.1992 Hà Nội Ông CN- Hóa dầu-K55

33 20115927 Ngô Thị Mai Hương 02.10.1993 Bà CN KT Hóa học 1-K56

34 20125944 Tăng Thu Hằng CN-KT hóa học 1 K57

35 20113334 Trần Duy Thăng 25.01.1992 Ông Kỹ thuật hóa học 5-K56

36 20103261 Phạm Quang MinhNghĩa 22.09.1992 Ông Kỹ thuật hóa học 6-K55

37 20113231 Đặng Ngọc Quý 20.05.1993 Nam Hà Ông Kỹ thuật hóa học 7-K56

38 20113266 Phạm Ngọc Sơn 03.09.1993 Ông Kỹ thuật hóa học 7-K56

39 20113117 Đoàn Văn Luật Kỹ thuật hóa học 8-K56

40 20113286 Trần Văn Tân 24.03.1993 Ông KT in và Truyền thông-K56

41 20106120 Đặng Trung Kiên Kỹ thuật nhiệt(CH) K55

42 20133733 Hoàng Lê Thuận Thiên 19.04.1991 Ông SPKT-CNTT K58

43 20091683 Nguyễn Đức Lộc Toán-Tin ứng dụng 2 K54


